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Phụ lục 11 

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON  

TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA 

(Kèm theo Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 30/3/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Tổng số vị trí việc làm (viết tắt là VTVL): 16 vị trí, trong đó: 

- Nhóm VTVL lãnh đạo, quản lý: 02 vị trí (từ mã MNCH-LĐ.01.01 đến mã MNCH-

LĐ.02.02). 

- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 04 vị trí (từ mã MNCH-

CN.01.03 đến mã MNCH-CN.04.06). 

- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 07 vị trí (từ mã 

MNCH-CM.01.07 đến mã MNCH-CM.07.13). 

- Nhóm VTVL hỗ trợ phục vụ: 03 vị trí (từ mã MNCH-PV.01.14 đến mã MNCH-

PV.03.16). 

2. Sắp xếp theo thứ tự như sau:  

Stt Tên vị trí việc làm Mã vị trí việc làm 

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý  

1 Hiệu trưởng  MNCH-LĐ.01.01 

2 Phó Hiệu trưởng MNCH-LĐ.02.02 

II Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành  

1 Giáo viên mầm non hạng I MNCH-CN.01.03 

2 Giáo viên mầm non hạng II MNCH-CN.02.04 

3 Giáo viên mầm non hạng III MNCH-CN.03.05 

4 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật MNCH-CN.04.06 

III Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung  

1 Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) MNCH-CM.01.07 

2 Kế toán viên  MNCH -CM.02.08 

3 Kế toán viên trung cấp  MNCH -CM.03.09 

4 Văn thư viên trung cấp MNCH -CM.04.10 

5 Thư viện viên hạng III 
MNCH-CM.05.11 

6 Cán sự về thủ quỹ 
MNCH-CM.06.12 

7 Y tế học đường MNCH-CM.07.13 
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Stt Tên vị trí việc làm Mã vị trí việc làm 

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ  

1 Nhân viên Phục vụ MNCH-PV.01.14 

2 Nhân viên Bảo vệ MNCH-PV.02.15 

3 Nhân viên nấu ăn MNCH-PV.03.16  
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Phụ lục 12 

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC  

 TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA 

(Kèm theo Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 30/3/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Tổng số vị trí việc làm (viết tắt là VTVL): 18 vị trí, trong đó: 

- Nhóm VTVL lãnh đạo, quản lý: 02 vị trí (từ mã THCH-LĐ.01.01 đến mã 

THCH -LĐ.02.02). 

- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 06 vị trí (từ mã THCH-

CN.01.03 đến mã THCH-CN.06.08). 

- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 07 vị trí (từ mã 

THCH-CM.01.09 đến mã THCH-CM.07.15). 

- Nhóm VTVL hỗ trợ phục vụ: 03 vị trí (từ mã THCH-PV.01.16 đến mã THCH-

PV.03.18). 

2. Sắp xếp theo thứ tự như sau:  

Stt Tên vị trí việc làm Mã vị trí việc làm 

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý  

1 Hiệu trưởng  THCH-LĐ.01.01 

2 Phó Hiệu trưởng THCH-LĐ.02.02 

II Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành  

1 Giáo viên tiểu học hạng I THCH-CN.01.03 

2 Giáo viên tiểu học hạng II THCH-CN.02.04 

3 Giáo viên tiểu học hạng III THCH-CN.03.05 

4 Giáo vụ THCH-CN.04.06 

5 Tư vấn học sinh THCH-CN.05.07 

6 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật THCH-CN.06.08 

III Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung  

1 Thư viện viên hạng III THCH-CM.01.09 

2 Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) THCH-CM.02.10 

3 Kế toán viên  THCH-CM.03.11 

4 Kế toán viên trung cấp  THCH-CM.04.12 

5 Văn thư viên trung cấp THCH-CM.05.13 

6 Cán sự về thủ quỹ THCH-CM.06.14 
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Stt Tên vị trí việc làm Mã vị trí việc làm 

7 Y tế học đường THCH-CM.07.15 

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ  

1 Nhân viên Phục vụ THCH-PV.01.16 

2 Nhân viên Bảo vệ THCH-PV.02.17 

3 Nhân viên nấu ăn THCH-PV.03.18  
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Phụ lục 13 

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC TRƯỜNG  

 TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA 

(Kèm theo Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 30/3/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Tổng số vị trí việc làm (viết tắt là VTVL): 19 vị trí, trong đó: 

- Nhóm VTVL lãnh đạo, quản lý: 02 vị trí (từ mã THCSCH-LĐ.01.01 đến mã 

THCSCH-LĐ.02.02). 

- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 07 vị trí (từ mã THCSCH-

CN.01.03 đến mã THCSCH-CN.07.09). 

- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 07 vị trí (từ mã 

THCSCH-CM.01.10 đến mã THCSCH-CM.07.16). 

- Nhóm VTVL hỗ trợ phục vụ: 03 vị trí (từ mã THCSCH-PV.01.17 đến mã 

THCSCH-PV.03.19). 

2. Sắp xếp theo thứ tự như sau:  

Stt Tên vị trí việc làm Mã vị trí việc làm 

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý  

1 Hiệu trưởng  THCSCH-LĐ.01.01 

2 Phó Hiệu trưởng THCSCH-LĐ.02.02 

II Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành  

1 Giáo viên trung học cơ sở hạng I THCSCH-CN.01.03 

2 Giáo viên trung học cơ sở hạng II THCSCH-CN.02.04 

3 Giáo viên trung học cơ sở hạng III THCSCH-CN.03.05 

4 Thiết bị thí nghiệm  THCSCH-CN.04.06 

5 Giáo vụ THCSCH-CN.05.07 

6 Tư vấn học sinh THCSCH-CN.06.08 

7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật THCSCH-CN.07.09 

III Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung  

1 Thư viện viên hạng III THCSCH-CM.01.10 

2 Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) THCSCH-CM.02.11 

3 Kế toán viên  THCSCH-CM.03.12 

4 Kế toán viên trung cấp  THCSCH-CM.04.13 

5 Văn thư viên trung cấp THCSCH-CM.05.14 
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Stt Tên vị trí việc làm Mã vị trí việc làm 

6 Cán sự về thủ quỹ THCSCH-CM.06.15 

7 Y tế học đường THCSCH-CM.07.16 

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ  

1 Nhân viên Phục vụ THCSCH-PV.01.17 

2 Nhân viên Bảo vệ THCSCH-PV.02.18 

3 Nhân viên Nấu ăn THCSCH-PV.03.19  
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Phụ lục 14 

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC  

TRƯỜNG LIÊN CẤP TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ  

TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA 

(Kèm theo Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 30/3/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Tổng số vị trí việc làm (viết tắt là VTVL): 22 vị trí, trong đó: 

- Nhóm VTVL lãnh đạo, quản lý: 02 vị trí (từ mã LCCH-LĐ.01.01 đến mã LCCH 

-LĐ.02.02). 

- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 10 vị trí (từ mã LCCH-

CN.01.03 đến mã LCCH-CN.10.12). 

- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 07 vị trí (từ mã 

LCCH-CM.01.13 đến mã LCCH-CM.07.19). 

- Nhóm VTVL hỗ trợ phục vụ: 03 vị trí (từ mã LCCH-PV.01.20 đến mã LCCH-

PV.03.22). 

2. Sắp xếp theo thứ tự như sau:  

Stt Tên vị trí việc làm Mã vị trí việc làm 

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý  

1 Hiệu trưởng  LCCH-LĐ.01.01 

2 Phó Hiệu trưởng LCCH-LĐ.02.02 

II Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành  

1 Giáo viên tiểu học hạng I LCCH-CN.01.03 

2 Giáo viên tiểu học hạng II LCCH-CN.02.04 

3 Giáo viên tiểu học hạng III LCCH-CN.03.05 

4 Giáo viên trung học cơ sở hạng I LCCH-CN.04.06 

5 Giáo viên trung học cơ sở hạng II LCCH-CN.05.07 

6 Giáo viên trung học cơ sở hạng III LCCH-CN.06.08 

7 Thiết bị thí nghiệm  LCCH-CN.07.09 

8 Giáo vụ LCCH-CN.08.10 

9 Tư vấn học sinh LCCH-CN.09.11 

10 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật LCCH-CN.10.12 

III Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung  

1 Thư viện viên hạng III LCCH-CM.01.13 
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Stt Tên vị trí việc làm Mã vị trí việc làm 

2 Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) LCCH-CM.02.14 

3 Kế toán viên  LCCH-CM.03.15 

4 Kế toán viên trung cấp  LCCH-CM.04.16 

5 Văn thư viên trung cấp LCCH-CM.05.17 

6 Cán sự về thủ quỹ LCCH-CM.06.18 

7 Y tế học đường LCCH-CM.07.19 

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ  

1 Nhân viên Phục vụ LCCH-PV.01.20 

2 Nhân viên Bảo vệ LCCH-PV.02.21 

3 Nhân viên nấu ăn LCCH-PV.03.22  
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